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 LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH 

 

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 
 HỌC KỲ:  I     NĂM HỌC:  2015 – 2016 

  

 Bậc đào tạo:  

 Học phần:  

 Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 201  

 Thời gian thi: _______ (không kể thời gian phát đề) 

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu, nộp lại đề sau khi thi 

- Bài thi này gồm 25vcâu, mỗi câu 0,4 điểm. 

 

 

01. Trong hệ thống lạnh những thiết bị chính là gì ?  

A.  MN, TBNT, VTL, TBBH 

B.  Thiết bị ngưng tụ (TBNT), TBBH, VTL, BCCA 

C.  Máy nén (MN), Bình tách lỏng (BTL), Van tiết lưu (VTL), Bình chứa cao áp (BCCA) 

D.  BTL, VTL, TBNT, Thiết bị bay hơi (TBBH) 

02.  Nếu hệ thống lạnh cấp đông tiếp xúc thiếu môi chất, thì những dấu hiệu thiếu gas 

A.  Biểu hiện trong suốt quá trình vận hành. 

B.  Với những hệ thống này thì không có biểu hiện gì. 

C.  Chỉ biểu hiện vào giai đoạn cuối chu kỳ vận hành. 

D.  Biểu hiện trong những lúc van cấp dịch được mở. 

03.  Điều cần thiết nhất trước khi nạp gas bổ sung 

A.  Phải xác định vị trí rò rỉ và khắc phục. 

B.  Sấy tách ẩm gas trước khi nạp. 

C.  Phải hút chân không hệ thống. 

D.  Rút hết gas vị trí cần nạp và hút chân không. 

04.  Nhiệm vụ của bình chứa cao áp 

A.  Ổn định mức lỏng không cho máy nén bị ngập dịch. 

B.  Để quá lạnh lỏng trước khi tiết lưu. 

C.  Chứa môi chất lỏng sau khi ngưng tụ và điều hòa lượng môi chất cho toàn hệ thống. 

D.  Chứa môi chất từ bình tách lỏng. 

05. Nguyên nhân làm tăng áp suất Po trong dàn lạnh 

A.  Phuï taûi nhieät ôû daøn laïnh taêng ñoät ngoät (Thí duï: ñöa saûn phaåm coøn noùng vaøo phoøng laïnh ) 

B.  Caùc ñöôøng oáng trao ñoåi nhieät DL bò ngaäp daàu. 

C.  Coâng suaát MN lôùn, khoâng töông xöùng vôùi phuï taûi nhieät daøn laïnh.(nhỏ). 

D.   Phuï taûi nhieät ôû daøn laïnh giảm ñoät ngoät.   

06.  Phạm vi sử dụng của đường ống cân bằng áp suất 

A.  Chỉ sử dụng cho hệ thống ngưng tụ bằng nước.              

B. Chỉ sử dụng cho hệ thống Freon. 

C.  Chỉ sử dụng cho hệ thống ngưng tụ bằng không khí.      

D. Chỉ sử dụng cho hệ thống NH3. 
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07.  Quá trình làm việc của máy nén piston theo hình 1; trong đó quá trình từ 4-1 là:  

A.  Quá trình đẩy hơi ra khỏi xi lanh  B.  Quá trình hút hơi vào xi lanh  

C.  Quá trình nén đoạn nhiệt từ từ Po lên Pk  D.  Quá trình giảm áp đột ngột từ Pk - Po 

                                                          Hình 1 

 

 

 

 

 

 

08. Bình chứa tuần hoàn thường sử dụng cho hệ thống lạnh: 

A.  Sử dụng môi chất lạnh Freon. B.  Có sử dụng bơm cấp dịch. 

C.  Một cấp nén.                                        D.  Không sử dụng bơm cấp dịch.    

09. Coù maáy loaïi ACC (töï ñoäng baûo veä MN) 

A.  2 loại B. 4 loại C.   3 loại D. 1 loại 

10. Nguyên lý tách dầu và tách lỏng 

A.  Đổi hướng chuyển động của dòng khí. B.  Giảm tốc độ dòng khí. 

C.  Giảm tốc độ và đổi hướng chuyển động của dòng khí.  

D.  Dùng phin lọc. 

11.  Bình trung gian kiểu đứng (kiểu ngập lỏng có ống xoắn), vòng ống trên của ống xoắn ruột gà phải 

A.  Cao - thấp tùy ý so với mức lỏng. B.  Cao hơn mức lỏng trong bình. 

C.  Thấp hơn mức lỏng trong bình. D.  Xấp xỉ bằng mức lỏng trong bình 

12. Hệ thống lạnh hoạt động theo chu kỳ (cấp đông tiếp xúc, hệ thống sản xuất đá cây,…), quan hệ giữa 

nhiệt tải và năng suất máy nén như sau 

A.   Nhiệt tải luôn luôn nhỏ hơn năng suất lạnh của máy nén. 

B.  Ban đầu nhiệt tải lớn hơn, giảm dần và nhỏ hơn năng suất lạnh của máy nén ở cuối chu kỳ. 

C.   Ban đầu nhiệt tải nhỏ hơn, tăng dần và lớn hơn năng suất lạnh của máy nén ở cuối chu kỳ. 

D.  Nhiệt tải và năng suất lạnh của máy nén luôn luôn bằng nhau. 

13. Trong hệ thống lạnh, bơm cấp dịch thường dùng để: 

A.  Bơm môi chất lỏng giải nhiệt cho bình trung gian. 

B.  Bơm dầu để bôi trơn các chi tiết chuyển động có ma sát. 

C.  Bơm môi chất lỏng phân phối cho dàn bay hơi. 

D.  Bơm nước để giải nhiệt dàn ngưng và máy nén. 

14. Trong quá trình vận hành, bơm cấp dịch thực hiện 

A.  Phân phối  môi chất cho dàn bay hơi từ bình chứa cao áp. 

B.  Tiết lưu môi chất vào dàn bay hơi. 

C.  Phân phối  môi chất cho dàn bay hơi từ bình chứa thấp áp. 

D.  Cung cấp nước giải nhiệt cho dàn ngưng. 

15.  Nguyên tắc xả khí không ngưng (KKN) bằng phương pháp xả gián tiếp 

A.  Dựa vào nhiệt độ ngưng tụ khác nhau của KKN và gas ở cùng một áp suất bão hòa. 

B.  Dựa vào độ chênh lệch áp suất trong hệ thống và môi trường. 

C.  Dựa vào độ chênh lệch tỷ trọng của KKN và không khí trong môi trường. 

D.  Dựa vào độ chênh lệch tỷ trọng của KKN và gas ở cùng một áp suất. 

16.  Quy trình dừng máy chủ động hệ thống cấp đông tiếp xúc 

A.  Tắt cấp dịch, chạy pump-down - ngừng máy - khóa van hút - tắt hệ thống giải nhiệt. 

Van Ñaåy PKTK 2 

PoTo 

3 
Neùn ñoïan nhieät 

Van Huùt V 
4 1 

Xy Lanh Hôi vaøo P1 
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B.  Nhấn nút OFF ngừng hẳn toàn bộ hệ thống. 

C.  Tắt cấp dịch, chạy pump-down - khóa van hút - khóa van nén - ngừng máy - tắt hệ thống giải nhiệt 

sau khoảng 20 phút. 

D.  Tắt cấp dịch, chạy pump-down - khóa van hút - ngừng máy - tắt hệ thống giải nhiệt sau khoảng 20 

phút. 

17. Hiện tượng ngập dịch ở máy nén Piston 

A.  Tác nhân lạnh ở dạng hơi bảo hòa, nén hơi quá nhiệt vào dàn ngưng. Làm mát dầu, bôi trơn tốt. 

B.  Tác nhân lạnh ở dạng hơi về MN, nén hơi quá nhiệt vào dàn ngưng.Sưởi nóng dầu, bôi trơn tốt. 

C.  Tác nhân lạnh ở dạng lỏng về MN, làm lạnh MN. Sệt dầu không thể bôi trơn được. 

D.  Tác nhân lạnh ở dạng hơi ẩm về MN, làm mát MN. Làm mát dầu, bôi trơn tốt. 

18.  Trong hệ thống lạnh công nghiệp, vị trí nạp gas bổ sung: 

A.  Tiết lưu trực tiếp vào dàn bay hơi. B.  Sau van tiết lưu và trước dàn bay hơi 

C.  Tại  đầu hút về máy nén. D.  Sau bình chứa cao áp và trước van tiết lưu. 

19.  Việc xả dầu gián tiếp chỉ sử dụng cho hệ thống lạnh nào 

A.  Hệ thống lạnh NH3. B.  Hệ thống lạnh dùng máy nén bôi trơn tự nhiên. 

C.  Hệ thống lạnh Freon. D.  Hệ thống lạnh dùng máy nén bôi trơn cưỡng bức. 

20. Sau khi máy nén đã khởi động: 

A.  Đóng van giảm tải.                                     B.  Đóng van cấp dịch.  

C.  Đóng van chặn hút.                                     D.  Van giảm tải vẫn mở bình thường. 

21.  Sec-măng hơi chi tiết có tác dụng: 

A.  Như van một chiều giữa xy-lanh và buồng nén. B.  Đệm kín giữa carte với xy-lanh. 

C.  Đệm kín đầu bịt trục giữa carte với môi trường. D.  Như van một chiều giữa xy-lanh và buồng hút. 

22. Công dụng và vị trí của thiết bị ngưng tụ (TBNT) 

A.  Giaûi nhieät cho hôi Gas ôû PKTK ñeå ngöng tuï thaønh Gas loûng. Nằm sau MN vaø tröôùc thieát bò quaù laïnh  

B.  Quá lạnh lỏng trước khi tiết lưu làm tăng NSL. Nằm sau TBBH trước BTL. 

C.  Quá nhiệt hơi ga trước khi về MN tránh hiện tượng ngập dịch. Nằm sau MN tröôùc thieát bò tiết lưu. 

D.  Thu nhiệt sản phẩm cần làm lạnh để lỏng ga quá hơi. Nằm sau van tiết lưu MN vaø tröôùc thieát bò quaù 

laïnh . 

23.  Đường cân bằng áp suất 2 của hình 4 dùng để: 

A.  Ngăn ngừa trường hợp áp suất trong BCCA tăng bất thường.  

B.  Giúp ga lỏng từ TBNT chảy dễ dàng xuống BCCA theo nguyên tắc bình thông nhau. 

C.  Kiểm tra ga loûng ngöng tuï nhiều hay ít 

       D.  Nối với rơle áp suất bảo vệ máy nén khi Pk tăng cao.                                 

                                                     Hình 4 
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24.  Theo hình 5, trao đổi nhiệt môi chất lạnh và chất tải lạnh là: 

A.  Tăng tốc độ chuyển động của chất tải lạnh. B.  Giảm tốc độ chuyển động của môi chất lạnh 

C.   Tăng tốc độ chuyển động của môi chất lạnh D.  Giảm tốc độ chuyển động của chất tải lạnh. 

Hình 5 

 

 

 

 

 

25.  Moät maùy laïnh coâng nghieäp luùc vaän haønh bình thöôøng coù caùc thoâng soá ñoïc treân aùp keá nhö sau:  Cao 

aùp  =  250 psi ;  Thaáp aùp  =  70 psi, sử dụng ga R22. Cho biết P an toàn là 300 psi. Trò soá caøi ñaët treân 

rôle HP, LP töông öùng laø bao nhieâu:  

A.  Rôle HP: 250  <300  <350 PSI. Rôle LP: PCUT= 40 PSI. PCUT IN=160 PSI.   PCUT OUT  = 120 PSI                                          

B.  Rôle HP: 250 < 280 < 300 PSI. Rôle LP : PCUT =40 PSI. PCUT IN =160 PSI, PCUT OUT  = 120 PSI                                         

C.  Rôle HP:250 < 280 <300 PSI. Rôle LP: PCUT = 60 PSI. PCUT IN = 160 PSI. PCUT OUT = 100 PSI. 

D.  Rôle HP: 250 < 290  < 300 PSI. Rôle LP: PCUT =60 PSI. PCUT IN  = 180 PSI. PCUT OUT  = 120 PSI. 
 

 

_______Hết_______ 

 

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG  ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM. 

 

            TRƯỞNG KHOA          TRƯỞNG BỘ MÔN           GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 

          (Ký và ghi rõ họ tên)                        (Ký và ghi rõ họ tên)                         (Ký và ghi rõ họ tên) 
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